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Câu 1: (3.0 điểm) Cho    (Với  .
Tính giá trị của các hàm số sau:   
Câu 2: (3.0 điểm) Giải các phương trình sau
                         
Câu 3: (1.0 điểm) Cho các số tự nhiên  1, 2, 3, 4, 5, 6. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số khác nhau từ các chữ số tự nhiên đã cho?
Câu 4: (1.0 điểm) Trong một cái hộp gồm có 10 viên bi trắng và 8 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên trong hộp 5 viên bi. Tính xác suất để lấy được 5 viên bi trắng.
Câu 5: (2.0 điểm) Cho tứ diện ABCD. Gọi  lần lượt là trung điểm của AD và BC
a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (ICB) và (KAD); 
b) Gọi M là trung điểm của AB. Chứng minh rằng  song song với mặt phẳng (ACD).
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	Câu
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	Đáp án
	Điểm
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	Cho  . Với ;
Tính giá trị của các hàm số sau: 
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Do suy ra 
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	Giải các phương trình 
         
	3,0
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Với 
Với 
; 
Vậy nghiệm của phương trình là:
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	b
	



Vậy nghiệm của phương trình là:  và ; 
	
0.25



0.25




0.25





0.25

	
3
	
	Cho các số tự nhiên 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số khác nhau từ các chữ số tự nhiên đã cho?
	
1.0

	
	
	· Gọi số tự nhiên có ba chữ số khác nhau là: 
Ta có:   a có 6 cách chọn
             b có 5 cách chọn
[bookmark: _GoBack]             c có 4 cách chọn
Theo quy tắc nhân ta có 6.5.4=120 số
Vậy có 120 số có ba chữ số khác nhau được lập từ các số đã cho
	0.25

0.5

0.25

	4
	
	Trong một cái hộp gồm có 10 viên bi trắng và 8 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên trong hộp 5 viên bi. Tính xác suất để lấy được 5 viên bi trắng
	1.0

	
	
	· Gọi A là biến cố chọn được 5 viên bi trắng.
Số biến cố thuận lợi cho A là:
Số biến cố đồng khả năng xảy ra là:
Xác suất của biến cố A là: 
	0.25
0.25
0.25
0.25


	

5
	
	Cho tứ diện ABCD. Gọi  lần lượt là trung điểm của AD và BC
a)Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (ICB) và (KAD); 
b)Gọi M là trung điểm của AB. Chứng minh rằng  song song với mặt phẳng (ACD).
	2,0

	
	
	Vẽ hình đúng 
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0,5

	
	a
	
· Ta có  ( IBC) ( KAD
I là điểm chung thứ nhất của hai mặt phẳng ( IBC) và ( KAD) (1)
· Ta có  ( IBC) ( KAD
K là điểm chung thứ nhất của hai mặt phẳng( IBC)và( KAD) (2)
Từ (1) và (2) suy ra
( IBC) ( KAD
	


0,25

0,25

0,25

	
	b
	· Xét  ta có  lần lượt là trung điểm của AB và BC
 lần lượt là đường trung bình của 

Ta có  
	

0,25
0.5
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